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	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	1 Chiến thắng Chi Lăng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần Lịch sử
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	2. Văn học khoa học dưới thời Hậu lê
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	3. Quang Trung đại phá quân Thanh ( năm 1786)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Câu số 
	
	
	3
	
	
	
	
	5
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	4 Buổi đầu thời Nguyễn 

(1802 –1858)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số 
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	6. Thành phố Hồ Chí Minh
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	 1
	

	7. 
	8.  Đồng bằng Nam Bộ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Phần Địa lí
	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	9. 
	10. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	11. 
	12. 
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	13. 
	9. Dải đồng bằng Duyên Hải miền Trung
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	14. 
	15. 
	Câu số
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	10. Thành Phố Đà nẵng
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	
	Số điểm
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	6
	4


	PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 4                                                                     

            NĂM HỌC 2021 - 2022
             

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ


Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) 

Họ và tên: ............................................................................................Lớp 4.............

Trường : ......................................................................................................................

	Điểm Sử
	Điểm Địa
	Điểm

chung
	Nhận xét của giáo viên

	
	
	
	


      PHẦN I: LỊCH SỬ

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1đến câu 2.
Câu 1. Người chỉ huy đã đánh tan quân Minh ở Chi Lăng là.
A. Hồ Quý Ly                            B. Nguyễn Trãi

C. Lê Lợi                                   D. Nguyễn Huệ

Câu 2. Nhà văn, nhà khoa học tiêu biểu thời Hậu Lê ( thế kỉ XV ) là:

A.  Ngô Sĩ Liên.

B. Lý Tử Tấn.

C. Nguyễn Trãi

D.  Lương Thế Vinh.

Câu 3. Đánh dấu x vào trước ý đúng.
Quang Trung đại phá Quân Thanh vào thời gian nào ?


Cuối năm 1787


Cuối năm 1788


Cuối năm 1887

Cuối năm 1888
Câu 4.  Điền từ thích hợp trong khung vào chỗ chấm. Mức 3 – 1đ



Năm 1082, Nguyễn Ánh ……………triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn.    Các vua nhà Nguyễn đã dùng mọi ………………….. để bảo vệ ……………… của mình. Dưới thời Nguyễn, nhân dân ta đã xây dựng Kinh thành Huế - một quần thể kiến trúc ……………... Đây là một di sản văn hóa của dân tộc và thế giới.
Câu 5. Nêu những nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PHẦN II: ĐỊA LÍ

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Thành phố Sài Gòn được mang tên là Thành phố Hồ Chí Minh từ năm nào?

         A.   1976 .

         B.   1977. 

         C.   1975.

         D.   1978.
Câu 2. Đồng bằng Nam Bộ do các hệ thống sông nào bồi đắp nên?

A.  Sông Tiền và sông Hậu.

B.  Sông Mê Công và sông Đồng Nai.


C.  Sông Mê Công và Sài Gòn.



D.  Sông Đồng Nai và sông Hậu.

Câu 3.  Ở Tây Nam Bộ người dân thường làm nhà ở đâu?

A.  Trên các khu đất cao.

B.  Rải rác ở khắp nơi


C.  Dọc theo các sông ngòi, kênh rạch..


D.  Gần cánh đồng.

Câu 4. Vì sao có sự khác nhau về khí hậu giữa khu vực phía Bắc và phía Nam của Đồng bằng Duyên hải miền trung?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5 :  Nêu đặc điểm của thành phố Đà Nẵng?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I. LỊCH SỬ

	Câu
	1
	2

	Đáp án
	C
	C

	Điểm
	1
	1


 Câu 3: (1 Điểm) 

ý 2.        Cuối năm 1788    

 Câu 4: Mỗi ý đúng 0,25đ (1 Điểm)

Năm 1082, Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn. Các vua nhà Nguyễn đã dùng mọi biện pháp để bảo vệ quyền hành của mình. Dưới thời Nguyễn, nhân dân ta đã xây dựng Kinh thành Huế - một quần thể kiến trúc tuyệt đẹp Đây là một di sản văn hóa của dân tộc và thế giới.

Câu 5: (1 điểm)

Nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức là:

· Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ.

· Bảo về chủ quyền quốc gia.

· Khuyễn khích phát triển kinh tế.

· Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

· Bảo về một số quyền lợi của phụ nữ.

II. ĐỊA LÍ

	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	A
	B
	C

	Điểm
	1 
	1
	1


Câu 4 ( 1 điểm)

Vì dãy núi Bạch Mã (nằm giữa Huế và Đà Nẵng), kéo dài ra biển tạo thành bức tường chắn gió mùa Đông Bắc thổi đến, làm cho từ phía nam của dãy núi này không có mùa đông.

Câu 5  Nêu đặc điểm của thành phố Đà Nẵng?
 ( 1 điểm) 
Đặc điểm của thành phố Đà Nẵng là:

             - Đà Nẵng là thành phố cảng lớn, đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông ở đồng bằng duyên hải miền Trung.

            - Đà Nẵng còn là trung tâm công nghiệp và là nơi hấp dẫn khách du lịch.

 lật đổ, biện pháp, quyền hành, xây dựng, tuyệt đẹp, di sản.











